
                                             O       O     TU N 

                                             ĐL: T     Ớ  T Ự  VẬT 

                                             ĐN 3: T T VÀ MÙA XUÂN 

Tu   22   T       02 t     02          06 t     02     2026                                                             

 oạt 

 ộ   

 Nội du    oạt  ộ      ề t i  oạt  ộ    

T ứ 2 T ứ 3 T ứ 4 T ứ 5 T ứ 6 

Đó  trẻ- 

TDS 

(7h30-

8h40) 

 Hô hấp: Ngửi hoa 

  Tay 2: Hai tay đưa sang ngang, đưa lên cao 

Bụng 1: Đứng cúi về trước 

Chân 2: Bật tách - chụm chân tại chỗ 

                   

 TCS 

(8h40-

8h50) 

 * Trò chuyện về 

một số hoạt động 

ngày tết 

 * Trò chuyện về 

bánh chưng tết 

* Trò chuyện về 

mứt tết 

*Trò chuyện về 

nước uống ngày 

tết 

* Trò chuyện về 

Mâm ngũ quả 

ngày tết 

 

 oạt 

 ộ   

 ọc 

(8h50- 

9h25) 

* PTNT 

LQV TOÁN 
 So sánh kích 

thước to hơn, nhỏ 

hơn của 2 đối 

tượng. 

 

*PTTM: 

 ÂM N    
DVĐ: Sắp đến tết 

rồi 

NH:  Ngày tết quê 

em  

TC: Hãy làm theo 

tôi (EL34) 

(MT 98)  

*PTNN 

VĂN  Ọ  
Dạy trẻ đọc  thơ: 

Cây đào 

      (MT 66) 

* PTTM: 

T O  ÌN  
Nặn một số loại 

quả trong ngày tết 

( ĐT)  

(MT 102) 

 *PTNT: KPKH 
Trò chuyện về 

ngày tết nguyên 

đán 

(MT 57) 

 oạt 

 ộ   

ngoài 

trời 

(9h25 -

10h00) 

- Hát: Sắp đến tết 

rồi 

- TC:  ieo hạt 

- Chơi tự do 

-  iải câu đố trong 

chủ đề 

- TC: Cây cao cỏ 

thấp 

- Chơi tự do 

- Xếp hình trên 

sân. 

- TC:  ieo hạt 

- Chơi tự do 

- Đọc thơ: 

Cây đào 

- TC: cây cao cỏ 

thấp 

- Chơi tự do 

-  uan sát tranh: 

Bánh chưng  

- TC:  ieo hạt 

- Chơi tự do 

 

 oạt 

 ộ   

c ơi 

(10h00 -

10h40) 
 

- PV:  ia đình; Bác s ; Bán hàng (bán rau, hoa quả, bánh   o ngày tết) 

- XD: Xây vư n hoa  

- ST: Xem tranh ảnh về ngày tết. 

-  N: Hát, vận động bài hát trong chủ đề, chơi với dụng cụ âm nhạc. 

- TH: Tô màu chiếc bánh, dán tranh về chủ đề 

- KH TOÁN và TN: Xếp đếm cây,  ếp  en   , tách - gộp hoa, quả. Ch m s c vư n hoa 

(10h40-

14h30) 

- Hoạt động  n ngủ, vệ sinh cá nhân 

 

 oạt 

 ộ   

c iều 

(14h30 

16h00) 

* Trò chơi: Bắt 

lấy và n i (EL 33) 

*Vệ sinh, nêu 

gương cuối ngày 

* Trả trẻ 

*Thực hiện vở: 

Làm quen với chữ 

viết 

3T. Tr. 11 

*Vệ sinh, nêu 

gương cuối ngày  

* Trả trẻ. 

* ÔN KTC: V n 

học: Dạy trẻ đọc 

thơ: Cây đào 

*Vệ sinh, nêu 

gương cuối ngày 

  * Trả trẻ. 

* Thực hiện vở:  

Làm quen với toán 

3T. Tr 9 

2T.Tr. 5 

*Vệ sinh, nêu 

gương cuối ngày 

* Trả trẻ. 

* Sinh hoạt v n 

nghệ cuối tuần 

*Vệ sinh, nêu 

gương cuối tuần  

* Trả trẻ. 

X c   ậ  của T M                                                                            N ười lập 

                                                                                                                
                                                                                                                   

  Tạ T ị N a                                                                                       o    T ị Sức 

 



Tu   22                              Đ  LỚN: T     Ớ  T Ự  VẬT 

                          Đ  N  N  3: T T VÀ MÙA XUÂN 

                                Thời  ia : T       02/02          06/02/2026 
 

A. T Ể     S N  

            p: T  i  ơ 

      Ta  2:  ai ta   ưa sa     a  ,  ưa lê  cao 

           1: Đứ   c i về trước.                       

        â  2:  ật t c  - c    c â  tại c ỗ 
 

 . M c  íc   êu c u: 

1.  i   t ức:  

- Trẻ 3 tu i:Trẻ thực hiện đủ các động tác trong bài th  dục theo hướng d n của cô  

- Trẻ 2 tu i:Trẻ thực hiện được các động tác trong bài tập th  dục: h t thở, tay, 

lưng/ bụng và chân theo hướng d n của cô 

2.  ĩ     :  
-  Trẻ 3 tu i:   n    n ng quan sát,  hả n ng tập trung ghi nhớ, phát tri n    n ng 

vận phối hợp vận động tay và chân một cách nh p nhàng cho trẻ. 

-  Trẻ 2 tu i:   n    n ng  ếp hàng, chuy n đội hình đơn giản theo sự hướng d n 

của cô. 

3. T  i  ộ:  
 - Giáo dục trẻ ch m ch  tập th  dục đ  r n luyện sức  hỏe. 

  .   uẩ  bị: 
- Sân tập sạch s  an toàn cho trẻ. 

- Trang phục d  vận động 

   . T  c ức c c  oạt  ộ  : 

 O T ĐỘN    A  Ô     O T ĐỘN    A TRẺ 

1.  oạt  ộ   1:   ởi  ộ  : 
- Cô cho trẻ ra sân đi thành đội hình vòng tròn 

thực hiện các  i u đi, chạy: đi thư ng - đi mũi - 

đi thư ng - đi g t - đi thư ng - chạy chậm - chạy 

nhanh - chạy chậm - đi thư ng. 

- Cho trẻ  ếp thành đội hình ba hàng ngang, d n 

cách hàng. 

2.  oạt  ộ    2: Trọ    ộ  : 
* Bài tập phát triển chung:  

- Hô hấp: Thổi nơ (tập h t vào thở ra). 

- Tay 2: Hai tay đưa sang ngang, đưa lên cao. 

CB: Đứng thẳng, hai chân bằng vai, tay thả  uôi 

+ Hai tay đưa sang ngang cao bằng vai 

+  iơ thẳng cao quá đầu. 

+ Đưa sang ngang cao bằng vai 

+ Hạ hai tay  uống  uôi theo ngư i.  

- B ng  :   ng c i v  trư c. 

CB: Đứng thẳng, hai chân ngang vai. 

+ Hai tay đưa thẳng lên cao. 

 

Trẻ c ng cô đi ra sân và thực 

 hiện các  i u đi, chạy. 

 

 

Trẻ thực hiện. 

 

 

 

Trẻ thực hiện. 

Trẻ thực hiện 2L X 4 nh p. 

 

 

 

 

 

Trẻ thực hiện 2L X 4 nh p. 

 

 



+ Cúi  uống hai tay chạm đất. 

+ Đứng lên, hai tay giơ thẳng lên cao. 

+ Hai tay hạ  uống,  uôi theo ngư i, hai chân 

 h p lại. 

- Chân 2: Bật tách - ch m chân tại chỗ 

+ Đứng thẳng 

+ Nhảy tách hai chân sang ngang,  ết hợp đưa 2 

tay sang ngang 

+ Nhảy đưa chân về, hai tay  uôi theo ngư i 

Cô tập m u 2 lần, phân t ch động tác 

Cô cho trẻ tập c ng cô theo nh p hô.(cô chú   

sửa sai cho trẻ) 

3.  oạt  ộ   3:  ồi tĩ   
- Cô cho trẻ đi vòng quanh sân nh  nhàng và vào 

lớp. 

 

 

 

 

Trẻ thực hiện 2    4 nh p. 

 

 

 

 

 

Trẻ chú   quan sát, lắng nghe 

Trẻ tập đều theo nh p hô. 

 

Trẻ đi 1 - 2 vòng  nh  nhàng và 

vào lớp 

 

 .  O T ĐỘN  VU    Ơ  
 

- Góc phân vai:  ia         c sĩ            b   rau,  oa qu , b      o      

t t  

-  óc  â  dự  : Xâ  vườ   oa  

-  óc s c  tru   : Xe  tra       về      t t. 

-  óc â    ạc:   t, vậ   ộ   b i   t tro   c ủ  ề, c ơi với d    c  â    ạc. 

-  óc tạo     : T    u c i c b   , d   tra   về c ủ  ề 

-  óc   oa  ọc to   v  t iê    iê : X p     câ ,   p  e    , t c  -  ộp  oa, 

qu .      sóc vườ   oa 
 

 . M c  íc   êu c u:               

1. i   t ức: 
- Trẻ 3 tu i: Thực hiện được một số quy đ nh ở lớp và gia đình, sau  hi chơi  ếp 

cất đồ chơi,  hông tranh giành đồ chơi, vâng l i bố m . Trẻ được chọn các g c 

chơi mình th ch, biết tên một số vai chơi và c   hả n ng th  hiện vai chơi, biết 

một số    n ng đơn giản  hi  ây vư n hoa, bán hàng...  

- Trẻ 2 tu i: Thực hiện một số yêu cầu của ngư i lớn. Trẻ chơi theo sự hướng d n 

của cô, chơi theo   th ch và theo  hả n ng  

2.  ĩ     : 
- Trẻ  3 tu i:   n    n ng th  hiện vai chơi của mình. Luyện    n ng giao tiếp, sắp 

 ếp đồ d ng đồ chơi,    n ng ca hát, tô màu, đếm so sánh   phát tri n ngôn ngữ, 

 c sáng tạo cho trẻ.  

- Trẻ 2 tu i:   n    n ng giao tiếp trong nh m chơi nhỏ,    n ng sử dụng đồ chơi, 

phát tri n ngôn ngữ cho trẻ ... 

3. T  i  ộ t    c  : 
-  iáo dục trẻ  chơi đoàn  ết,  hông tranh giành đồ chơi, cất đồ chơi vào đúng nơi 

quy đ nh, biết ch m s c bảo vệ hoa.  

  .   uẩ  bị 
-   c phân vai:  Đồ d ng ấu  n; Bộ đồ chơi bác s ...; một số cây hoa, quả, bánh 

  o ngày tết 



-   c  ây dựng: Hàng rào, cây  anh, hoa, ngôi nhà.... 

-   c KHT và TN: Một số loại cây, hoa.... 

-   c sách truyện: Tranh ảnh, sách truyện về ngày tết 

-   c âm nhạc: phách tre,  ắc  ô, song loan, mũ ch p   n, m c  

-   c tạo hình: Tranh cho trẻ tô màu, dán tranh 

   . T  c ức c c  oạt  ộ  :  

 O T ĐỘN    A CÔ    O T ĐỘN    A TRẺ 

1.  oạt  ộ   1: T ỏa t uậ  trước   i c ơi. 
Cho trẻ hát c ng cô  Sắp đến tết  

- Chúng mình v a hát bài hát gì? (2,3t) 

- Bài hát n i về ngày gì? (3t) 

- Ngày tết c  những gì? (3t) 

- Muốn c   hông  h  cho một ngày tết chúng 

mình cần c  những gì? (2,3t) 

=>  iáo dục trẻ phải ngoan ngo n nghe l i bố 

m  

- Hôm nay đến lớp chúng mình c  rất nhiều g c 

chơi, c  rất nhiều các loài thực vật đ  chúng 

mình  hám phá, c  nhiều đồ chơi đ p các con c  

th ch chơi ở các g c  hông? (2,3t) 

- Bây gi  cô giáo s  hướng d n gợi   chọn các 

g c chơi. 

- Hôm nay lớp mình c  những g c chơi 

nào?(2,3t) 

- Th m dò   tưởng trẻ: 

    c  ây d ng: 

- Các con ơi! Muốn trở thành    sư  ây dựng 

chúng ta chơi ở g c nào? (2,3t) 

- Bạn nào th ch chơi ở g c  ây dựng? (3t) 

- Con chơi c ng với ai? (3t) 

- Bạn Dũng s  làm trưởng nh m ở g c  ây dựng 

nhé. 

- Hôm nay g c  ây dựng s  làm gì? (3t) 

- Xây vư n hoa cần c  gì? (3t) 

- Bác    sư s  làm gì? (3t) 

- Xây như thế nào?... (3t) 

    c phân vai 

- Muốn làm ngư i lớn phải chơi ở g c nào nữa? 

(3t) 

- Bạn nào đ ng vai bố m ? (3t) 

- Công việc của bố me là gì? (2,3t) 

-  i muốn chơi làm cô bán hàng? (3t) 

- Cô bán hàng hôm nay bán đồ gì? (3t) 

- Cô bán hàng phải thế nào với  hách hàng? 

(2,3t) 

- Bạn nào đ ng vai bác s ? 

 

Trẻ hát c ng cô 1 lần 

Trẻ trả l i 1 - 2    iến. 

Trẻ trả l i 1 - 2    iến 

2 - 3 trẻ trả l i  

Trẻ trả l i 1 - 2    iến 

 

Trẻ chú   lắng nghe  

 

Trẻ trả l i cả lớp 

 

 

 

Trẻ chọn g c chơi và vai chơi 

của mình. 

Cả lớp trả l i 

 

 

 

Cá nhân trẻ trả l i 

 

2 - 3    iến 

1 - 2    iến 

Cá nhân trẻ trả l i. 

 

2 - 3    iến 

1 - 2    iến 

 2 - 3    iến 

2 - 3    iến trả l i 

 

1 - 2    iến 

 

1 - 2    iến 

2 - 3    iến 

1 - 2    iến 

 2 -3    iến 

2 - 3    iến 

 

2-3 trẻ trả l i 



    c sách truy n 

- Những bạn nào muốn  hám phá tranh ảnh ở 

g c sách truyện? (2,3t) 

- Các con s   em những tranh ảnh gì? (3t) 

    c âm nhạc 

- Các b  yêu âm nhạc đâu? (3t) 

- Các con s  hát bài gì? (3t) 

- Các bạn s  chơi những gì? (3t) 

    c  HT và TN 

-   c KH Toán và thiên nhiên chúng mình s  

làm gì? (3t) 

    c tạo hình 

- Hôm nay g c tạo hình chơi gì?  i muốn chơi 

ở g c tạo hình? (2,3t) 

- Chúc các con s  chơi thật vui nh . 

- Đ  bu i chơi vui vẻ các con phải làm gì? Chơi 

với bạn như thế nào? Cất lấy đồ chơi ra sao? 

(2,3t) 

=> Cô giáo dục trẻ: Chơi vui vẻ, đoàn  ết  hông 

tranh giành đồ d ng đồ chơi, chơi  ong phải cất 

vào nơi quy đ nh... 

- Cô cho trẻ lấy bi u tượng và về g c chơi. 

2.  oạt  ộ   2: Quá tr    c ơi 
- Cô bao quát lớp, đến các g c chơi động viên 

 huyến  h ch trẻ chơi, gợi   hướng d n trẻ sáng 

tạo đ  trẻ hoàn thiện vai chơi của mình. 

- Cô động viên trẻ giao lưu giữa các nh m chơi, 

đ i vai chơi. 

3.  oạt  ộ   3: N ậ   ét sau   i c ơi. 
- Cô nhận   t các g c chơi, g p   nhắc nhở các 

nh m chơi chưa tốt lần sau chơi tốt hơn. 

- Cho trẻ tham quan, nhận   t g c  ây dựng. 

- Cô nhận   t chung,  h ch lệ trẻ. 

* Kết thúc: Cho trẻ đọc thơ  Cất đồ chơi  và thu 

dọn đồ d ng   

 

1 - 2    iến 

 

2 - 3    iến 

 

Cả lớp trả l i 

Trẻ trả l i 3 - 4    iến 

Trẻ trả l i 1- 2 trẻ 

 

2 - 3    iến 

 

 

1 - 2    iến 

 

Cả lớp trả l i 

Trẻ trả l i 

 

 

Trẻ lắng nghe  

 

 

Trẻ lấy bi u tượng về g c  

chơi 

 

Trẻ chơi ở các g c. 

 

 Trẻ đ i vai chơi 

 

 

 

Trẻ  chú   lắng nghe 

Trẻ đi quan sát 

Trẻ lắng nghe 

Trẻ đọc thơ và cất đồ chơi 

vào nơi quy d nh. 

 

 .  O T ĐỘN   Ọ  
 

T ứ 2      02 t     02     2026 
 

 O T ĐỘN  S N  

* Trò c u    s   : Trò c u    về  ột số  oạt  ộ        t t 
- Cô cho trẻ quan sát hình ảnh về một số hoạt động ngày tết (Đi chúc tết ông bà, v n 

 nghệ m ng  uân....) 

- Cô cho trẻ phát âm   Đi chúc tết ông bà   v n nghệ m ng  uân  theo các hình thức  

khác nhau. 



- Cô nhận   t, giáo dục trẻ. 

 

* P  t triể    ậ  t ức: L   que  với to   

         Đề t i: So s     íc  t ước to  ơ ,   ỏ  ơ  của 2  ối tượ   
 

 . M c  íc   êu c u: 

1.  i   t ức: 
- Trẻ 3 tu i: Trẻ biết so sánh   ch thước to hơn, nhỏ hơn của hai đối tượng và nói 

được các t : to hơn, nhỏ hơn  

- Trẻ 2 tu i: MT 26: Ch  hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi c    ch thước to/nhỏ theo 

yêu cầu 

2.  ĩ     : 
-   n cho trẻ    n ng nhanh nh n và  h o l o, phát tri n cho trẻ tư duy, ngôn ngữ 

3.  i o d c:  
-  iáo dục trẻ c    thức học tập, biết chú   lên cô. 

  .   uẩ  bị: 
- 2  uả, 1 màu đỏ to hơn, Ẩu màu  anh b  hơn 

- Mỗi trẻ 2 cái rỏ 1 r  to màu  anh, 1 r  nhỏ màu đỏ 

   . T  c ức c c  oạt  ộ  : 

 O T ĐỘN    A  Ô  O T ĐỘN    A TRẺ 

1. oạt  ộ   1.  iới t i u b i 
- Cho trẻ đọc bài thơ   Ch m quả ngọt  

- Chúng mình đang đọc bài thơ gì? trong bài thơ 

n i đến quả gì?(3t) 

* Ôn số lượng trong phạm vi 2 

- Cô c  một hộp quà chúng mình c  muốn biết 

trông hộp c  gì  hông?(2-3t) 

- Trong hộp c  gì nhi?  

- Bây gi  chúng mình đếm  em bao nhiêu bông 

quả? ( 1, 2) 

- C  bao nhiêu cái r ? ( 1,2) 

- Cô còn c  rất nhiều các m n quà nữa chúng mình 

c  muốn  hám phá c ng cô  hông? 

2. oạt  ộ   2: P  t triể  b i 

* So s     íc  t ước to  ơ ,   ỏ  ơ  của 2  ối 

tượ   

- Chúng mình cùng nhìn lên đây  em cô c  gì đây? 

2-3t) 

- Cô c  mấy cái r ?(3t) 

- Cô c  r  màu gì?(2-3t) 

-    màu  anh và r  màu đỏ r  nào to hơn?(3t) 

- Cái r  nào to hơn? cái r  nào nhỏ hơn?(3t) 

- Cô đặt r  nhỏ vào miệng r  to và cho trẻ quan sát 

và nhận   t, cô giải th ch cho trẻ hi u. 

- Cô giơ r  màu  anh cho trẻ n i  to hơn  

- Cô giơ giỏ nhỏ màu đỏ cho trẻ đọc   nhỏ hơn  

 

Trẻ đọc bài thơ c ng cô 

Trẻ trả l i 

 

 

 Trẻ trả l i 

  

 

 Trẻ thực hiện   

  

Trẻ trẻ l i 

Trẻ chơi 

 
 

 

 

Trẻ trả l i 

 

Trẻ trả l i 

 Trẻ trả l i 

Trẻ trả l i 

Trẻ trả l i 

Trẻ chú   quan sát 

 

Trẻ thực hiện 

Trẻ thực hiện 



- Đ  đến gi  các chú nông dân đi hái quả rồi, cô 

đưa 2 quả ra cho trẻ quan sát và nhận   t 

-  uả mầu nào to hơn, quả màu nào nhỏ hơn?(3t) 

- Cô đặt 2 quả màu đỏ đứng trước và quả màu 

 anh đứng sau và cho trẻ nhận   t. 

- Con thấy quả nào to hơn, quả nào nhỏ hơn?(2,3t) 

- Làm thế nào con biết đước quả màu đỏ to hơn 

quả màu  anh? 

- Cô ch  vào quả màu đỏ trẻ đọc  to hơn  

- Cô ch  vào quả màu  anh trẻ đọc  nhỏ hơn  

- Cô n i quả màu đỏ trẻ n i to hơn 

-  uả màu  anh trẻ n i nhỏ hơn 

* Liên hệ thực tế:  

- Cô cho trẻ tìm  ung quanh lớp  em đồ d ng đồ 

chơi nào c    ch thước to hơn, nhỏ hơn 

- Cô giáo dục trẻ 

*  Trò chơi Thi  em ai nhanh 

- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi và cho 

trẻ chơi 

- Cách chơi: cô phát cho mỗi trẻ 2 lô tô quả màu 

đỏ to hơn quả màu  anh, trẻ chú   lắng nghe cô 

n i quả màu  anh thì trẻ tìm lô tô quả màu 

 anh...hoặc cô n i to hơn trẻ tìm lô tô quả to hơn. 

- Luật chơi: nếu trẻ tìm sai s  phải tìm lại cho 

đúng. 

- Trẻ thực hiện cô quan sát sửa sai cho trẻ. 

3.  oạt  ộ   3 :   t t  c  
- Cô nhận   t gi  học và cho trẻ ra sân chơi                                                                                                  

 

 

Trẻ trả l i 

2-3 trẻ nhận   t 

 

Trẻ trả l i 

Trẻ trả l i 

 

Trẻ đọc 

Trẻ đọc 

 

 

 

Trẻ thực hiện 

 

Trẻ chú   lắng nghe 

 

Trẻ chú   lắng nghe cách 

chơi, luật chơi 

 

 

 

 

 

 

Trẻ tham gia chơi hứng thú 

 

Trẻ thực hiện 

 

*  O T ĐỘN  N OÀ  TRỜ  

 

  t: Sắp     t t rồi. 

Trò c ơi:  ieo  ạt 

  ơi tự do 
 

 . M c  íc   êu c u: 

1. Kiến thức: 
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, hi u nội dung của bài hát, thuộc bài hát  Sắp đến 

tết rồi . Trẻ biết chơi trò  đúng cách, đúng luật, biết chơi tự do theo   th ch biết 

chơi với đồ d ng, đồ chơi ngoài tr i. 

2. Kĩ năng: 
-   n    n ng hát đúng giai điệu cho trẻ cho trẻ. 

3. Giáo dục: 
-  iáo dục trẻ yêu, hào hứng đ n tết. 

  .   uẩ  bị: 
- Nhạc bài hát: Sắp đến tết rồi 



- Phấn, sỏi  

   .   c  ti       : 

 O T ĐỘN    A  Ô  O T ĐỘN    A TRẺ 

1.  oạt  ộ   1:   t “Sắp     t t rồi” 

- Xúm xít, xúm xít. 

- Cô trò chuyện với trẻ về ngày tết 

- Cho trẻ nghe giai điệu bài hát: Hỏi trẻ tên  

bài hát? Tác giả? (2,3t) 

- Cô giới thiệu bài hát: Sắp đến tết rồi sáng  

tác Hoàng Vân 

- Cô cho trẻ hát c ng cô 1 lần  

- Cô giảng nội dung bài hát: Bài hát n i về 

Em b  rất vui vì tết sắp đến rồi đến trư ng rất  

vui, tết sắp đến về nhà thi c  m  may cho áo mới. 

Tết đến b  được đi th m ông bà. 

- Cô cho trẻ hát cả lớp. 

- Cô cho trẻ hát t , nh m, cá nhân. 

 Cô bao quát, sửa sai, động viên trẻ. 

-  iáo dục trẻ yêu ngày tết, hào hứng đ n ch  tết. 

 2.  oạt  ộ   2: Trò c ơi “ ieo  ạt”.  
Cách chơi :  

Cô hướng d n cho trẻ nắm tay nhau thành 1 vòng 

tròn, v a thực hiện các động tác v a đọc t ng câu 

của bài thơ. 

 ieo hạt: cho trẻ t  t  ngồi  uống, 2 tay v y sát mặt 

đất làm động tac gieo hạt. 

Nảy mầm :Cho trẻ t  t  đứng thẳng lên 

Một cây: Yêu cầu trẻ giơ cao tay trái lên 

Hai cây : Yêu cầu giơ cao tay phải lên 

Một nụ : Cho trẻ hạ tay trái và úp bàn tay trái  uống 

Hai nụ :Hạ tiếp tay phải và úp bàn tay phải  uống 

Một hoa :Cho trẻ ngửa bàn tay trái ra và  òe rộng 

các ngón tay 

Hai hoa: Cho trẻ ngửa bàn tay phải ra và  òe rộng 

các ngón tay 

M i hương thơm ngát: Cho trẻ đưa 2 tay úp nh  vào 

mũi và h t thật sau làm đọng tác ngửi hoa 

Một quả :Hướng d n trẻ đ  tay ngang ngực, ngửa 

bàn tay trái ra 

Hai quả : Hướng d n trẻ đ  tay ngang ngực, ngửa 

bàn tay phải ra 

 i  th i : Trẻ giang thẳng 2 tay lên cao thành hình 

chữ V, nghiêng ngư i sang trái 

Cây rung: Nghiêng ngư i sang phải 

Lá rụng : Cho trẻ ngồi thụp  uống 

Nhiều lá : Cho trẻ giơ 2 tay lên cao lắc c  tay 

 

Trẻ chú   

Trẻ lắng nghe 

Trẻ trả l i 

 

Trẻ lắng nghe 

 

Trẻ hát 

Trẻ chú   lắng nghe 

 

 

 

Trẻ hứng thú hát  

Trẻ hát 

 

Trẻ chú   lắng nghe 

 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ chú   lắng nghe 

 

 

 

 

 

 



Cho trẻ chơi,  h ch lệ trẻ. 

3.  oạt  ộ   3:   ơi tự do. 
- Cô phát phấn, sỏi,   và hướng d n cho trẻ  

chơi 

- Cô bao quát trẻ, động viên,  huyến  h ch  

trẻ chơi. 

* ết th c: Cô cho trẻ cất đồ d ng, đồ chơi cho trẻ vệ 

sinh cá nhân. 

Trẻ chơi vui vẻ   

 

Trẻ chọn đồ chơi và chơi 

theo ý thích.  

 

 

Trẻ cất đồ chơi và đi rửa 

tay.   

 

 O T ĐỘN      U 
 

* Trò c ơi:  ắt l   v   ói  EL 33  
- Cô giới thiệu tên trò chơi, nêu luật chơi, cách chơi:  

- Cho trẻ đứng thành vòng tròn. Cô s  c  1 quả b ng và n m cho 1 bạn rất nh  

thôi. Bạn nào được cô n m b ng s  n i 1 t  thuộc chủ đề thực vật (một số hoạt 

động trong ngày tết). Sau  hi n i 1 t , trẻ lại n m b ng nh  nhàng cho bạn  hác. 

Bạn nào nhận được b ng thì s  n i 1 t   hác cũng thuộc chủ đề thực vật 

- Cô t  chức cho trẻ chơi: cô bao quát, động viên trẻ. 

- Cô nhận   t trẻ sau  hi chơi 

* V  si  ,  êu  ươ   cuối     . 
- T  chức cho trẻ đi vệ sinh:  ửa mặt, rửa tay 

- Nêu gương cuối ngày, cắm c : Cho trẻ nhận   t những bạn ngoan, học giỏi,  đ  

tuyên dương, 

- Cho trẻ ngoan cắm c  

* Tr  trẻ 

* Nhận xét cuối ngày 
_________________________________ 

T ứ 3      03 t     02     2026 
 

 O T ĐỘN  S N  

 

* Trò c u    s   : Trò c u    về b    c ư   t t 
- Cho cả lớp nghe bài hát: Sắp đến tết rồi! 

 - Ngày gì sắp đến các con? Ngày tết c  bánh gì? (3t) 

- Cho trẻ quan sát hình ảnh bánh chưng tết:  

- Đây là bánh gì hay c  trong ngày tết?(2,3t) 

 - Cô cho trẻ n i  bánh chưng  nhiều lần  

- Cô hỏi lần lượt các trẻ trong lớp, yêu cầu trẻ n i  bánh chưng  theo cô:  

- Bánh chưng được g i bằng lá gì đây?(3t) 

 - Cho trẻ n i theo cô  lá dong  

 - Còn gì đây? (gạo nếp, th t, đỗ) 

 - Con đ  được  n bánh chưng chưa?(2,3t) 

 =>  iáo dục trẻ: Ngày tết sắp đến, trong ngày tết m  và bà s  làm bánh chưng cho 

chúng mình  n. Bánh chưng tết được g i bằng lá dong, c  gạo nếp, th t và đỗ làm 

nhân đấy.   i  ong luộc ch n là chúng mình  n được rồi! 

* PTTM: ÂM N    



   Đề t i: N TT:  VĐ “Sắp     t t rồi” 

                N   : N  e   t “N    t t quê e ” 

       TCÂN: Hãy làm theo tôi (EL34) 
 

 . M c  íc   êu c u: 
- 3 tu i: MT 98: Trẻ biết vận động theo nh p điệu bài hát (vận động minh họa), trẻ 

thuộc bài hát, nhớ tên bài hát  Sắp đến tết rồi , nhạc và l i  Hoàng Vân . Chú   

lắng nghe cô hát và biết chơi trò chơi.  

- 2 tu i: MT 51: Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/ bản nhạc 

quen thuộc, biết lắng nghe cô hát và biết chơi trò chơi theo  hả n ng.  

2.  ỹ     : 
-   n    n ng hát rõ l i và phát tri n tai nghe âm nhạc cho trẻ,   n    n ng vận 

động theo nh p bài hát cho trẻ.chơi trò chơi. 
3. T  i  ộ: 
-  iáo dục trẻ ch m ngoan, hào hứng đ n chào tết đến. Vâng l i ông bà bố m  

  .   uẩ  bị: 

- Nhạc  hông l i bài hát  Sắp đến tết rồi .  Nhạc bài: Ngày tết quê em, nhạc một 

số bài hát về ngày tết. 

   .   c  ti       : 

 oạt  ộ   của c   oạt  ộ   của trẻ 

1.  oạt  ộ   1:  iới t i u b i 
- Các con ơi m a  uân đ  đến rồi báo hiệu cho 

chúng ta ngày tết sắp đến các con c  vui  hông? 

(2,3t)  

- Vậy trong gia đình các con đ  làm gì đ  chuẩn b  

đ n tết? (2,3t) 

- Cô  hái quát lại và giáo dục trẻ biết nghe l i 

ngư i lớn,  hông  n quá nhiều bánh   o... 

2.  oạt  ộ   2: P  t triể  b i 

*  ạ  VĐ: Sắp     t t rồi. 
- Các con h y lắng nghe  em đây là nhạc bài hát 

gì? (2,3t) 

- Cô cho trẻ nghe giai điệu bài hát  Sắp đến tết 

rồi .  

- Các con v a được nghe bài hát gì? (3t) 

- Do ai sáng tác? (3t) 

- Bài hát nói về điều gì? (3t) 

- Cô giới thiệu nội dung bài hát: Bài hát c  giai 

điệu vui tươi, n i về niềm vui của mọi ngư i nhất 

là các em nhỏ  hi ngày tết đến vì được mặc quần 

áo đ p, được bố m  d n đi chơi, chúc tết ông bà, 

được m ng tu i,... 

- Cho trẻ hát lại 2-3 lần. 

- Đ  bài hát được hay hơn nữa thì hôm nay cô s  

dạy các con vận động bài hát  Sắp đến tết rồi 

nh !  

  

 Trẻ trả l i. 

 Trẻ trả l i. 

  

  

 

Trẻ trả l i. 

 

Trẻ trả l i. 

 

Trẻ trả l i. 

Trẻ trả l i. 

Trẻ trả l i 

Chú   lắng nghe. 

  

 

Trẻ lắng nghe. 

 

 

 

Trẻ lắng nghe. 

 



*    l    ẫu: 
- Lần 1: Hát và th  hiện động tác minh họa  hông 

phân tích. 

- Lần 2: Cô hát và phân t ch động tác: 

+ Câu “Sắp đến tết rồi............v  nhà rất 

vui”: Làm động tác m i. Chúng ta đ  tay phải 

thẳng lòng bàn tay hướng lên trên, tay trái đ  

vuông g c đầu ng n tay chạm vào  hủy tay phải 

 ết hợp trống g t chân ra ph a trước, đ i bên. 

+ Câu “Mẹ đang may............mừng ghê”: đ  một 

chân làm trụ, chân  ia    vào cạnh chân trụ đồng 

th i vỗ hai tay bên trái, phải. 

+ Câu  Mùa  uân.................ông bà”: 2 tay giơ cao 

lắc, nhảy vòng tròn  ung quanh tại chỗ của mình. 

* Trẻ t ực  i  : 
- Cô dạy trẻ vận động t ng câu 1 (1-2 lần). 

- Cho cả lớp hát và VĐ c ng cô 2-3 lần. 

- Cho các t  thi đua nhau hát và VĐ. 

- Cho 2, 3 nh m bạn trai, nh m bạn gái lên hát và 

VĐ. 

- Cho 2, 3 cá nhân trẻ lên hát và VĐ. 

- Trong  hi trẻ hát và VĐ cô chú    S, cô bao 

quát, sửa sai cho trẻ, động viên  hen trẻ. 

- Hỏi lại trẻ tên bài hát, tên tác giả và  ết hợp giáo 

dục trẻ. 

* Nghe hát: N    T t quê e . 

- Cô hát cho trẻ nghe lần 1: Cô hát th  hiện cử ch , 

điệu bộ. 

+  iới thiệu tên bài hát, tác giả: bài hát  Ngày tết 

quê em  tác giả  T  Huy . 

- Hát lần 2: Cô hát + nhạc. 

+ Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả? (2,3t) 

+ Bài hát n i về điều gì? (3t)  

+  iai điệu bài hát ntn? (3t) 

+ Vào ngày tết các con thư ng làm gì? (2,3t) 

+ Cô giới thiệu nội dung bài hát: Bài hát với giai 

điệu vui tươi, rộn ràng, n i về  hông  h  chung 

của tất cả mọi ngư i trên mọi miền đất nước đang 

vui vẻ đ n tết. Trong ngày tết c  nhiều hoạt động, 

các bạn nhỏ  hoe áo mới. Tết là d p mọi ngư i 

sum họp, quây quần bên nhau, chúc cho nhau 

những l i chúc tốt đ p nhất. 

- Hát lần 3: Trẻ hưởng ứng c ng cô. 

*Trò c ơi â    ạc: “ ã  l   t eo t i  EL34 ” 
Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi 

- Cách chơi: cho trẻ đứng thành vòng tròn và cô 

Trẻ  S, lắng nghe cô hát. 

  

 

Trẻ quan sát 

 

 

Trẻ quan sát 

 

 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

 

Cả lớp hát và VĐ c ng cô. 

Trẻ hát thi đua giữa các t , 

nhóm, cá nhân hát. 

Trẻ thực hiện 

 

Trẻ thực hiện 

Trẻ lắng nghe 

 

Trẻ thực hiện 

  

 

Nghe cô hát. 

 

Chú   lắng nghe, nhớ tên 

bài hát, tên tác giả. 

Trẻ lắng nghe. 

Trẻ trả l i câu hỏi. 

Trẻ trả l i câu hỏi. 

Trẻ trả l i câu hỏi. 

Trẻ trả l i 

Trẻ lắng nghe. 

  

  

  

  

  

 

  Hưởng ứng hát c ng cô. 

  

  



n i:   Chúng ta s  chơi một trò chơi c  tên   h y 

làm theo tôi , chúng mình s  chơi với âm nhạc và 

các điệu nhảy, các con h y nhìn và làm theo các 

động tác mà cô đang làm. 

- Luật chơi: Bạn nào làm sai thì phải làm lại cho 

đúng 

-  Cô cho trẻ chơi 2-3 lần  

- Cô nhận   t, giáo dục trẻ 

3.  oạt  ộ   3.   t t  c: 
- Trẻ hát và VĐ  Sắp đến tết rồi  và chuy n hoạt 

động. 

 Chú   lắng nghe. 

  

  

 

  

 Chú   lắng nghe. 

  

 Trẻ chơi trò chơi. 

Trẻ lắng nghe 

 

 Cả lớp hát và VĐ. 

 

*  O T ĐỘN  N OÀ  TRỜ . 

        i i câu  ố tro   c ủ  ề 

       Trò c ơi:  â  cao cỏ t  p 

          ơi tự do 

 . M c  íc   êu c u: 

1.  i   t ức:  
- Trẻ biết lắng nghe cô đọc câu đố và giải được một số câu đố về một số loại hoa và  

quả: quả chuối, quả đu đủ, hoa đào, hoa mai, biết chơi trò chơi c ng cô, biết lựa 

chọn chơi theo   th ch.  

2.  ĩ     :  
- Phát tri n ngôn ngữ cho trẻ, phát huy  hả n ng tư duy cho trẻ cho trẻ 

 3.T  i  ộ :  

-  iáo dục trẻ hào hứng đ n ch  tết đến. 

  .   uẩ  bị: 
-  Câu đố về: quả chuối, quả đu đủ, hoa đào, hoa mai. 

-  Sân chơi sạch s , các đồ chơi ngoài tr i đảm bảo an toàn 

   . T  c ức c c  oạt  ộ  : 

 O T ĐỘN    A  Ô    O T ĐỘN    A TRẺ 

1.  oạt  ộ   1:  i i câu  ố tro   c ủ  ề  
- Cô cho trẻ hát  Sắp đến tết rồi   

- Chúng mình v a hát bài hát gì? (2,3t) 

- Bài hát n i về ngày gì? (3t) 

- Ngày tết c  hoa gì? (2,3t) 

=>  iáo dục trẻ biết yêu qu  các loại hoa và ch m s c 

và bảo vệ hoa 

Cô đọc câu đố về: 

    a chu i 

Cô đọc câu đố về quả chuối 

         Nhiều quả dài cong 

         Xếp thành một nải 

         Nải  ếp thành buồng 

         Khi ch n vàng thơm 

          n ngon ngọt lắm 

                                   Là quả gì? 

 

Trẻ hát 1 lần. 

Trẻ trả l i 2 - 3    iến 

2 - 3 trẻ trả l i  

Trẻ trả l i 1 - 2    iến 

Trẻ lắng nghe 

 

Trẻ chú   lắng nghe và giải 

câu đố 

Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

 

Trẻ đoán 2 - 3    iến 



  Hoa đào 

               Hoa gì cánh đỏ màu hồng 

           Tết về hay c  ở trong mọi nhà  ? 

                                                              Là hoa gì? 

+ Hoa mai 

              Hoa đào ngoài Bắc 

              Hoa gì trong Nam 

              Cánh nhỏ màu vàng 

              C ng vui đ n tết?  

                                     Là hoa gì? 

Cô đọc câu đố cho trẻ, gợi   trẻ giải câu đố, cô 

 huyến  h ch trẻ tham gia giải câu đố 

=>  iáo dục trẻ bảo vệ hoa,  n nhiều quả cung 

cấp vi ta min cho cơ th . 

2.  oạt  ộ   2: Trò c ơi “ â  cao, cỏ t  p”.  
Cô  hái quát lại luật chơi, cách chơi. 

- Cách chơi: Trẻ thực hiện theo hiệu lệnh của cô, 

 hi cô n i  cây cao  tất cả đứng thẳng, cô n i  cỏ 

thấp  ngồi   m hết  uống.  

- Luật chơi: Trẻ nào  thực hiện sai phải nhảy lò cò. 

Cô t  chức cho trẻ chơi   

Cô bao quát lớp, nhận   t sau mỗi lượt chơi, 

 h ch lệ trẻ chơi. 

3.  oạt  ộ   3:   ơi tự do  
- Cô phát phấn, sỏi, lá cây  cho trẻ 

- Cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài tr i 

- Cô bao quát trẻ ,động viên,  huyến  h ch trẻ 

chơi. 

* Kết thúc: Cô cho trẻ cất đồ d ng,đồ chơi cho trẻ 

vệ sinh cá nhân.  

 

Trẻ lắng nghe 

 

Trẻ đoán 3 - 4    iến 

 

 

Trẻ lắng nghe 

 

Trẻ đoán 2 - 3    iến 

 

Trẻ lắng nghe 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

 

Trẻ lắng nghe cách chơi luật 

chơi 

 

 

 

Trẻ tham gia chơi hứng thú 

3 - 4 lần 

 

 

Trẻ lựa chọn chơi theo   

th ch 

Trẻ chơi hứng thú 

Trẻ cất đồ chơi vệ sinh vào 

lớp 

  

                                                O T ĐỘN      U 
 

* T ực  i   vở: L   que  với c ữ vi t 
- Trẻ 3 tu i: Cô cho trẻ dở vở trang số 11 và hướng d n trẻ thực hiện 

+ Cô cho trẻ quan sát tranh 

+ Tranh v  gì? 

+ C ng cô gọi tên chữ cái  Ư  

+ Cô cho trẻ tô theo n t chấm m  hoàn thiện bức tranh và tô màu bức tranh theo   

thích 

- Trẻ 2 tu i: Cô cho trẻ tô màu theo   th ch 

- Cô cho trẻ thực hiện bài tập 

- Chú   quan sát sửa sai cho trẻ 

- Cô  i m tra bài làm của trẻ, nhận   t, tuyên dương bài làm tốt và động viên trẻ. 

* V  si  ,  êu  ươ   cuối     . 
- Cô vệ sinh lau mặt cho trẻ 



- Chải đầu t c gọn gàng cho trẻ 

- Nêu gương cuối ngày 

- Cho trẻ ngoan cắm c  

* Tr  trẻ 

* Nhận xét cuối ngày: 

__________________________________ 

T ứ 4      04 t     02     2026 
 

 O T ĐỘN  S N  
 

* Trò c u    s   : Trò c u    về  ứt t t 
- Cho cả lớp nghe bài hát: Sắp đến tết rồi!  

- Ngày gì sắp đến các con? (2,3t) 

 - Cho trẻ quan sát hình ảnh mứt tết: 

 - Đây là m n  n gì trong ngày tết?(3t) 

 - Cô cho trẻ n i  mứt tết  nhiều lần  

- Cô hỏi lần lượt các trẻ trong lớp, yêu cầu trẻ n i  mứt tết  theo cô:  

- Mứt tết được làm t  gì? (3t) 

 - Cho trẻ n i theo cô  c i d a, cà rốt, b    

- Con đ  được  n mứt chưa? (2,3t) 

 =>  iáo dục trẻ: Ngày tết sắp đến, trong ngày tết m  s  làm nhiều m n  n cho chúng 

Mình  n. Trong đấy c  m n mứt tết như (mứt d a, mứt cà rốt, mứt b , ). Mứt  n rất 

Ngon nhưng chúng mình nhớ  n  t thôi đ  còn  n cơm và  n các thức  n  hác cho cơ th  

 hỏe mạnh nhé! 

 

* P  t triể         ữ: V    ọc 

   Đề t i:  ạ  trẻ  ọc t ơ:  â    o 
  

 . M c  íc   êu c u  

1.  i   t ức 
-Trẻ 3 tu i: MT 66: Trẻ đọc thuộc bài thơ, nhớ tên bài thơ, tên tác giả. hi u nội 

dung bài thơ. 

-Trẻ 2 tu i: MT 34: Trẻ đọc được bài thơ với sự giúp đ  của cô giáo.Trẻ nhớ tên 

bài thơ, tên tác giả.  

2.  ỹ      
- Trẻ 3 tu i:   n    nghe,  hả n ng ghi nhớ, chú  ,    n ng đọc thơ đều, rõ ràng 

cho trẻ. Phát tri n ngôn ngữ cho trẻ. 

-  Trẻ 2 tu i:   n    n ng nghe,  hả n ng ghi nhớ, chú  . Phát tri n ngôn ngữ 

 cho trẻ. 

3. T  i  ộ: 
- Trẻ ch m ch  học tập, hào hứng ch  đ n tết đến, biết yêu qúy và ch m s c cây 

đào. 

  .   uẩ  bị 
- Mô hình minh hoạ thơ bài thơ: Cây đào 

- Tranh thơ: Cây đào 

   . T  c ức c c  oạt  ộ  : 



 O T ĐỘN    A  Ô  O T ĐỘN    A TRẺ 

1.  oạt  ộ   1:  iới t i u b i 
- Các con ơi chúng mình c  biết ngày gì sắp đến 

không? 

- Vào ngày tết chúng mình thấy trong nhà thư ng 

c  cây hoa gì đ  trang tr ?(3 tu i) 

- Cô cũng c  một bài thơ rất hay n i về cây đào 

nở hoa báo hiệu tết đến đấy. Đ  là bài thơ  Cây 

đào  do Nhược Thuỷ  sáng tác. Hôm nay cô s  

dạy các con đọc bài thơ này nh . 

2.  oạt  ộ   2: P  t triể  b i 

* Cô đọc mẫu. 

- Đ  đọc thuộc bài thơ các con h y lắng nghe cô 

đọc trước nh ! 

  Lần :  ết hợp đi u bộ cử chỉ 

- Cô v a đọc bài thơ gì?(  2- 3t) 

-  Do ai sáng tác?(3t) 

  Lần 2: Cô đọc kết hợp mô hình minh hoạ thơ. 

- Cô v a đọc bài thơ gì? (2-3t) 

- Của tác giả nào?  (2, 3 t) 

- Bài thơ n i về điều gì? (3 t) 

Cô giảng nội dung: Bài thơ n i về cây đào nở hoa 

báo hiệu  là sắp đến tết, các bạn nhỏ vui m ng 

ch  đ n tết về. 

  Lần 3: Cô đọc trích dẫn giảng giải từ kh  

- Bài thơ chia làm 3  h  

+ 2 câu thơ đầu:  Muốn biết cây đào ở đâu và như 

thế nào chúng mình h y lắng nghe cô đọc 2 câu 

thơ đầu. 

                    Cây đào đầu   m 

                     Lốm đốm nụ hồng   

-  iảng từ kh    Lốm đốm : Các con c  biết 

 lốm đốm  là thế nào  hông? (2, 3t) 

-  Lốm đốm :  là cây đào đ  ra nụ nhưng nụ còn 

 t và thưa thớt . 

- Cô cho trẻ phát âm t    Lốm đốm  

   Hai  câu thơ tiếp: 

              Chúng em ch  mong  

               M a đào mau nở   

- Hai câu thơ trên  n i về sự háo hức chào đ n tết 

của các bạn nhỏ đấy. 

+ 4 câu thơ cuối: 

- Muốn biết hoa đào nở báo hiệu điều gì s  đến 

chúng mình c ng lắng nghe cô đọc 4 câu thơ cuối 

nhé. 

                  Bông đào nho nhỏ 

 

2 - 3    iến trẻ trả l i 

 

2 - 3    iến trẻ trả l i 

 

Trẻ chú   lắng nghe 

 

 

 

 

Trẻ chú   lắng nghe 

 

 

2 - 3    iến trẻ trả l i 

3-4    iến trẻ trả l i 

Trẻ chú   lắng nghe 

2 - 3    iến trẻ trả l i 

3-4    iến trẻ trả l i. 

2-3    iến trẻ trả l i 

Trẻ lắng nghe cô 

 

 

 

Trẻ chú   lắng nghe 

 

 

 

 

2 - 3    iến trẻ trả l i 

Trẻ chú   lắng nghe cô 

 

Trẻ phát âm t    Lốm đốm  

 

 

 

Trẻ chú   lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 trẻ trả l i 

 



                  Cánh đào hồng tươi 

                  H  thấy hoa cư i  

                  Đúng là tết đến  

- T   h   Hồng tươi : Chúng mình c  biết hồng 

tươi c  ngh a là gì  hông?(3t) 

-  Hồng tươi  là hoa có một màu hồng sáng đ p. 

- Cô cho trẻ đọc t    Hồng tươi  

*  àm thoại: 

- Cô v a đọc cho các con nghe bài thơ gì? (2,3t) 

-  Của tác giả nào? (2 - 3t) 

- Cây đào mọc ở đâu? (3 tu i) 

- Cây đào đầu   m như thế nào? (2t) 

- Các bạn nhỏ mong ch  điều gì? (3t) 

- Câu thơ nào th  hiện điều ấy? (3t) 

- Khi nở cánh đào màu gì? ( 2- 3 ) 

- Hoa đào nở thì báo hiệu điều gì sắp đến? (3 

tu i) 

- Đ  cây đào luôn đ p thì chúng ta phải làm 

gì?(3t) 

=>  iáo dục trẻ biết ch m s c và bảo vệ hoa yêu 

hoa  hông hái hoa, tết cũng sắp đến rồi chúng 

mình c ng học thuộc bài thơ cây đào đ  chào đ n 

tết nh  

* Dạy trẻ đọc thơ 

Cho trẻ đọc bài thơ theo các hình thức: 

- Cho trẻ đọc c ng cô 

- T  đọc thơ  

- Nhóm  

- Cá nhân. 

- Cô quan sát sửa sai, nhận   t,  h ch lệ trẻ đọc 

thơ 

3.  oạt  ộ   3:   t t  c 
- Cô cho trẻ hát vang bài hát  Sắp đến tết rồi   và 

đi ra sân tham gia các hoạt động  hác nào! 

Cho trẻ hát và ra sân chơi. 

 

Trẻ đọc t   Hồng tươi  

 

2 - 3    iến trẻ trả l i 

2 - 3    iến trẻ trả l i 

2 - 3    iến trẻ trả l i 

2 - 3    iến trẻ trả l i 

2 - 3    iến trẻ trả l i 

2 - 3    iến trẻ trả l i 

2 - 3    iến trẻ trả l i 

 

2 - 3    iến trẻ trả l i 

 

Trẻ chú   lắng nghe 

 

 

 

 

Cả lớp đọc thơ 

T  đọc  

Nhóm 

Cá nhân 

Trẻ lắng nghe cô 

 

Trẻ hát  đi ra chơi 

 

 

*  O T ĐỘN  N OÀ  TRỜ  
 

        X p      trê  sâ  

        Trò c ơi:  ieo  ạt  

           ơi tự do  
 

 . M c  íc   êu c u: 

1.  i   t ức:  
- Trẻ biết d ng que, sỏi, hột hạt  ếp hình trên sân theo hướng d n và theo  hả n ng. 

Trẻ biết chơi trò chơi, lựa chọn chơi theo   th ch. 



2.  ĩ     :  
-  n    n ng  ếp hình, phát tri n  c sáng tạophát huy t nh t ch cực cho trẻ.   

3. T  i  ộ : 

-  iáo dục trẻ yêu qu , tự hào, hào hứng đ n tết. 

  .   uẩ  bị:  
- Sân chơi sạch s , an toàn cho trẻ. 

-  ue, hột hạt, sỏi 

- Đồ chơi ngoài tr i 

   . T  c ức c c  oạt  ộ  : 
 

 O T ĐỘN    A  Ô    O T ĐỘN    A TRẺ 

1.  oạt  ộ   1: X p      trê  sâ  
Cho trẻ đọc thơ  Cây đào  

- Các con v a đọc bài thơ gì? (2,3t) 

- Cây đào nở hoa vào ngày gì? (3t) 

- Chúng mình th ch tết đến  hông?(2,3t) 

=>  iáo dục trẻ các con phải ngoan, học giỏi, vâng 

l i thầy cô, ông bà bố m  nh . Tự hào, vui vẻ hào 

hứng đ n tết sắp đến. 

- Hôm nay cô s  t  chức cho các b   ếp hình trên 

sân. Chúng mình s   ếp nhiều hình thật đ p đ  

chào đ n tết sắp đến nh  

Cho trẻ quan sát các đồ d ng:  ue, hột hạt... 

Cô  ếp m u: bông hoa, các hình tròn, vuông... 

cho trẻ quan sát 

Cho trẻ  ếp theo t , nh m. 

Cô quan sát giúp đ  trẻ  ếp hình 

 ợi   trẻ nhận   t sản phẩm các nh m, cô nhận 

  t chung  h ch lệ trẻ 

2.  oạt  ộ   2: Trò c ơi “ ieo  ạt”.  

Cách chơi :  

Cô hướng d n cho trẻ nắm tay nhau thành 1 vòng 

tròn, v a thực hiện các động tác v a đọc t ng câu 

của bài thơ. 

 ieo hạt: cho trẻ t  t  ngồi  uống, 2 tay v y sát 

mặt đất làm động tác gieo hạt. 

Nảy mầm :Cho trẻ t  t  đứng thẳng lên 

Một cây: Yêu cầu trẻ giơ cao tay trái lên 

Hai cây : Yêu cầu giơ cao tay phải lên 

Một nụ : Cho trẻ hạ tay trái và úp bàn tay trái 

 uống 

Hai nụ :Hạ tiếp tay phải và úp bàn tay phải  uống 

Một hoa :Cho trẻ ngửa bàn tay trái ra và  òe rộng 

các ngón tay 

Hai hoa: Cho trẻ ngửa bàn tay phải ra và  òe rộng 

các ngón tay 

 

Trẻ đọc thơ 1 lần 

Trẻ trả l i 1- 2    iến 

1 - 2 trẻ trả l i 

Trẻ trả l i 

Trẻ lắng nghe 

 

 

Trẻ chú   lắng nghe 

Cả lớp trả l i 

 

Trẻ quan sát chú   lắng nghe 

  

 

Trẻ thực hiện  ếp hình 

Nhận   t c ng cô 

Trẻ chú   lắng nghe 

 

 

 

Trẻ chú   lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M i hương thơm ngát: Cho trẻ đưa 2 tay úp nh  

vào mũi và h t thật sâu làm động tác ngửi hoa 

Một quả :Hướng d n trẻ đ  tay ngang ngực, ngửa 

bàn tay trái ra 

Hai quả : Hướng d n trẻ đ  tay ngang ngực, ngửa 

bàn tay phải ra 

 i  th i : Trẻ giang thẳng 2 tay lên cao thành hình 

chữ V, nghiêng ngư i sang trái 

Cây rung: Nghiêng ngư i sang phải 

Lá rụng : Cho trẻ ngồi thụp  uống 

Nhiều lá : Cho trẻ giơ 2 tay lên cao lắc c  tay 

Cho trẻ chơi,  h ch lệ trẻ. 

 3.  oạt  ộ   3:   ơi tự do 
- Cô phát phấn, sỏi, lá cây cho trẻ 

- Đồ chơi ngoài tr i 

- Cô bao quát trẻ, động viên,  huyến  h ch trẻ chơi. 

* Kết thúc:  

Cô cho trẻ cất đồ d ng, đồ chơi cho trẻ vệ sinh cá 

nhân.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ hào hứng chơi 2-> 3 lần. 

 

 

Trẻ quan sát lắng nghe.  

 

 Trẻ chọn đồ chơi và chơi  

theo ý thích.  

Trẻ cất đồ chơi và đi rửa tay.   

 

                                                O T ĐỘN      U 
 

* ÔN  T : V    ọc:  ạ  trẻ  ọc t ơ:  â    o 
- Cô đọc cho trẻ nghe bài thơ 1 - 2 lần 

-  iới thiệu tên bài thơ, tác giả 

- T  chức dạy trẻ đọc dưới các hình thức  hác nhau. 

- Cô cho trẻ đọc 2 - 3 lần c ng cô giáo. 

- Cô cho trẻ đọc theo các hình thức  hác nhau:  

- Lớp đọc thơ 

- 2 t  đọc thơ 

- Nh m đọc thơ 

- Cá nhân đọc thơ 

 - Cô nhận   t  h ch lệ động viên trẻ đọc thơ 

* V  si  ,  êu  ươ   cuối     . 
- Cô vệ sinh lau mặt cho trẻ 

- Chải đầu t c gọn gàng cho trẻ 

- 2 tu i: MT 12: C  một số nền nếp, th i quen tốt trong sinh hoạt 

- Nêu gương cuối ngày 

- Cho trẻ ngoan cắm c  

* Tr  trẻ 

* Nhận xét cuối ngày: 

                                 _____________________________________ 

T ứ 5      05 t     02     2026 

 

 O T ĐỘN  S N  
 



* Trò c u    s   : Trò c u    về  ước uố        t t 
- Cho cả lớp nghe bài hát: Sắp đến tết rồi!  

- Ngày gì sắp đến các con?(2,3t) 

 - Vào ngày tết bố m  hay chuẩn b  những nước uống gì? (2,3t) 

 - Cho trẻ quan sát hình ảnh một số loại nước uống: 

 - Đây là nước gì? ( 2,3t) 

 - Cô cho trẻ n i  nước cô ca  nhiều lần  

- Cô hỏi lần lượt các trẻ trong lớp, yêu cầu trẻ n i  nước cô ca  theo cô:  

- Còn đây là nước gì? (2,3t) 

 - Cho trẻ n i theo cô  Nước cam  

 - Còn nước gì đây? (nước lọc)  

- Chúng mình nên uống nước gì s  tốt cho sức  hỏe?(2,3t) 

=>  iáo dục trẻ: Ngày tết sắp đến, trong ngày tết bố m  s  chuẩn b  rất nhiều loại  

nước ngọt và nước lọc. Chúng mình  hông nên uống nhiều các loại nước ngọt nh !  

Vì uống nhiều nước ngọt s   hông tốt cho sức  hỏe, chúng mình phải uống nhiều 

nước lọc, uống sữa thôi nh ! 

 

* P  t triể  t ẩ   ỹ: Tạo      

   Đề t i: Nặ   ột số loại qu  tro        t t  ĐT  

 

 . M c  íc   êu c u  

1.  i   t ức:   
- Trẻ 3 tu i: MT 102: L n dọc,  oay tròn, ấn d t đất nặn đ  tạo thành các sản phẩm 

c  1  hối hoặc 2  hối nặn một số loại quả trong ngày tết. 

- Trẻ 2 tu i: Trẻ th ch l n dọc,  oay tròn, ấn d t đất nặn đ  nặn một số loại quả 

trong ngày tết. 

2.  ỹ     :  
-   n    n ng  oay tròn, l n dọc, ấn d t, uốn cong, vuốt nhọn 

-   n    n ng nhào đất, chia đất, gắn  ết, gắn đ nh 

-   n sự  h o l o của đôi bàn tay. 

3. Thái độ: 

- Trẻ biết yêu qu  ,ch m s c bảo vệ các loại cây  n quả 

-   iáo dục trẻ c    thức nề nếp trong gi  học 

  .   uẩ  bị: 

* Đồ d ng của cô: 

- Một số quả nặn sẵn ( uả cam, ch m nho, quả chuối). 

-  iỏ đựng quả. 

- Bàn trưng bày sản phẩm. 

- Máy vi t nh, loa, bài hát    uả  . 

- Nhạc  hông l i bài  Vư n cây của ba . 

* Đồ d ng của trẻ: 

- Đất nặn, bảng con,  h n lau tay 

- Bàn ghế. 

   .   c  ti       : 

 O T ĐỘN    A  Ô  O T ĐỘN    A TRẺ 

1.  oạt  ộ   1:  iới t i u b i  



- Cho trẻ nghe hát bài :  uả 

- Lớp mình v a hát bài gì? (2,3t) 

- Cho trẻ    một số loại quả mà trẻ biết.(3t) 

-  iáo dục trẻ quả c  nhiều giá tr  dinh dư ng,  n 

nhiều quả giúp đ p da,  hỏe mạnh... 

2.  oạt  ộ   2: P  t triể  b i 

* Qua  s t  ẫu  ặ   ề t i 
- Cho trẻ  em m u nặn của cô ( uả cam, quả chuối, 

chùm nho). 

- Cho trẻ chuyền tay nhau  em đ a quả. 

* Cô cho trẻ quan sát m u nặn quả cam: 

-  uả gì đây các con?(2,3t) 

- Bằng cách nào cô nặn được quả cam?  

(Chọn đất, nhào đất, chia đất,  oay tròn,l n dọc làm 

cuống, l n dọc ấn d t làm lá). 

=> Muốn nặn được quả cam trước hết các con phải 

chọn đất, nhào đất, chia đất, xoay tròn đ  làm quả, 

l n dọc đ  làm cuống, ấn d t đ  làm lá. 

+ Cho trẻ quan sát m u nặn ch m nho : 

- Bằng cách nào cô nặn được ch m nho? (3t) 

(Chọn đất, nhào đất, chia đất thành  nhiều miếng 

nhỏ, xoay tròn). 

=> Đ  nặn được ch m nho cô chọn đất, nhào đất, 

chia đất ra làm t ng miếng nhỏ,  oay tròn làm quả. 

Sau đ  gắn quả vào cành đ  tạo thành ch m nho. 

+ Cho trẻ quan sát m u nặn quả chuối: 

- Còn đây là quả gì cả lớp? (2,3t) 

- Đ  nặn được quả chuối cô làm gì? ( 2+ 3t) 

(Chọn đất, nhào đất, l n dọc, uốn cong, vuốt nhọn). 

=> Đ  nặn được quả chuối trước tiên cô chọn đất, 

nhào đất cho mềm, sau đ  chia đất, cô l n dọc, uốn 

cong và vuốt nhọn một đầu sau đ  cô lấy một phần 

đất nhỏ cô l n dọc làm cuống quả chuối. 

+ Hỏi   đ nh trẻ nặn quả gì? (2,3t) 

+ Nặn như thế nào? (3t) 

- Cho trẻ  đọc  thơ :   hoa  ết trái  về nh m hoạt 

động,  cho trẻ lấy đồ d ng  đi về chỗ. 

* Trẻ t ực  i   

- Chúng mình h y c ng nhau nặn các loại quả thật 

đ p nh  nhưng  hi nặn  ong chúng mình nhớ lau 

tay sạch s . 

- Cô gợi  , đến t ng nhóm hướng d n trẻ nặn quả. 

- Cô mở nhạc nh  nhàng cho trẻ thực hiện. 

* N ậ   ét, trư   b   s   p ẩ  

- Cho trẻ lên trưng bày sản phẩm 

- Hỏi trẻ con th ch sản phẩm nào? Vì sao con thích? 

Trẻ hát c ng cô 

2-3 trẻ trra l i 

1-2 trẻ    tên 

Trẻ lắng nghe 

 

 

 

Trẻ chú   quan sát 

 

Trẻ thực hiện 

Trẻ chú   quan sát 

1-2 trẻ trả l i 

2-3 trẻ trả l i 

 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

Trẻ chú   quan sát 

1-2 trẻ trả l i 

 

 

Trẻ chú   lắng nghe 

 

 

Trẻ chú   quan sát 

2-3 trẻ trả l i 

2-3 trẻ trả l i 

 

Trẻ chú   quan sát 

 

 

 

2-3 trẻ nêu   đ nh của trẻ 

 

Trẻ đọc thơ và về nh m 

 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

Trẻ lắng nghe 

Trẻ thực hiện 

 

Trẻ lên trưng bày sản phẩm 

2-3    iến của trẻ 



(Hướng trẻ nhắc lại    n ng nặn một số loại quả). 

- Con nặn quả như thế nào?( 2,3t) 

- Cô nhận   t sản phẩm đ p. 

- Nhận   t sản phẩm c  cố gắng. 

- Nhận   t sản phẩm chưa hoàn thiện. 

3.  oạt  ộ   3:   t t  c 
- Cô nhận   t gi  học cho trẻ nh  nhàng ra chơi 

 

2-3 trẻ trả l i 

Trẻ lắng nghe 

Trẻ chú   lắng nghe 

 

 

Trẻ ra chơi 

 

*  O T ĐỘN  N OÀ  TRỜ . 

    Đọc t ơ:  â    o 

    Trò c ơi:  â  cao cỏ t  p 

       ơi tự do 
 

 . M c  íc   êu c u: 

1.  i   t ức:  
- Trẻ 3 tu i: Trẻ nhớ tên bài thơ tên tác giả, biết đọc thơ theo cô, biết chơi trò chơi 

 và lựa chọn chơi theo   th ch.  

- Trẻ 2 tu i: Biết tên bài thơ, biết đọc thơ theo cô và theo  hả n ng, biết chơi trò 

chơi và lựa chọn chơi theo   th ch.  

2.  ĩ     :  
-   n    n ng đọc thơ đều, rõ ràng, phát tri n ngôn ngữ,phát huy t nh t ch cực  

cho trẻ. 

 3.T  i  ộ :  
-  iáo dục trẻ biết ch m s c và bảo vệ hoa, hào hứng chào đ n tết về. 

  .   uẩ  bị: 
-  Tranh thơ cây đào 

-  Sân chơi sạch s , các đồ chơi ngoài tr i đảm bảo an toàn 

   . T  c ức c c  oạt  ộ  : 

 O T ĐỘN    A  Ô    O T ĐỘN    A TRẺ 

1.  oạt  ộ   1: Đọc t ơ “ â    o” 
- Cô cho trẻ hát  Sắp đến tết rồi   

- Chúng mình v a hát bài hát gì?(2,3t) 

- Bài hát n i về ngày gì sắp đến?(3t) 

- Cô d n dắt vào bài 

- Cô đọc lần 1 hỏi tên bài thơ tên tác giả 

- Cô đọc lần 2  ết hợp tranh minh hoạ 

+ Cô v a đọc cho các con nghe bài thơ gì?của tác 

giả nào?(2,3t) 

+ Cây đào mọc ở đâu? (3t) 

+ Cây đào đầu   m như thế nào?(3t) 

+ Các bạn nhỏ mong ch  điều gì? (3t) 

+ Khi nở cánh đào màu gì?(2,3t) 

+ Hoa đào nở thì báo hiệu điều gì sắp đến? (3t) 

+ Chúng mình có yêu hoa đào  hông?(2,3t)  

+ Đ  cây đào luôn đ p thì chúng ta phải làm 

gì?(2,3t) 

 

Trẻ hát 1 lần. 

Trẻ trả l i 2 - 3    iến 

2 - 3 trẻ trả l i  

 

Trẻ lắng nghe 

Trẻ lắng nghe 

Trẻ trả l i 

 

2 - 3 trẻ trả l i  

Trẻ trả l i 1 - 2    iến 

2 - 3 trẻ trả l i  

Trẻ trả l i 

Trẻ trả l i 

Trẻ trả l i 

2-3 trẻ trả l i 

 



- Cô đọc thơ c ng trẻ 2 lần 

- Cho trẻ đọc bài thơ theo các hình thức lớp, 

nhóm, cá nhân. 

- Cô nhận   t trẻ đọc thơ 

- Giáo dục trẻ biết ch m s c và bảo vệ hoa yêu 

hoa không hái hoa, tết cũng sắp đến rồi chúng 

mình c ng học thuộc bài thơ cây đào đ  chào đ n 

tết nh  

2.  oạt  ộ   2: Trò c ơi “ â  cao, cỏ t  p”.  
Cô  hái quát lại luật chơi, cách chơi. 

- Cách chơi: Trẻ thực hiện theo hiệu lệnh của cô, 

 hi cô n i  cây cao  tất cả đứng thẳng, cô n i  cỏ 

thấp  ngồi   m hết  uống.  

- Luật chơi: Trẻ nào  thực hiện sai phải nhảy lò cò. 

- Cô t  chức cho trẻ chơi   

- Cô bao quát lớp, nhận   t sau mỗi lượt chơi, 

 h ch lệ trẻ chơi. 

3.  oạt  ộ   3:   ơi tự do  

- Cô phát phấn, sỏi, lá cây  cho trẻ 

- Cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài tr i 

- Cô bao quát trẻ ,động viên,  huyến  h ch trẻ 

chơi. 

* Kết thúc: Cô cho trẻ cất đồ d ng,đồ chơi cho trẻ 

vệ sinh cá nhân.  

Trẻ đọc thơ 

Lớp, t , nh m, cá nhân đọc 

thơ 

Trẻ lắng nghe 

Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

 

Trẻ lắng nghe cách chơi luật 

chơi 

 

 

Trẻ tham gia chơi hứng thú 

3 - 4 lần 

 

 

 

Trẻ lựa chọn chơi theo   

th ch 

Trẻ chơi hứng thú 

Trẻ cất đồ chơi vệ sinh vào 

lớp 

 

 O T ĐỘN      U 
 

* T ực  i   vở: L   que  với to   
- Trẻ 3 tu i:Cô cho trẻ dở vở trang số 9: Tách thành hai nh m 

+ Cô cho trẻ quan sát tranh 

+ C  mấy quả b  ngô? Khoanh vào chiếc lá c  số chấm tròn bằng với số quả b  ngô 

+ Khoanh các quả b  ngô thành hai nh m theo   th ch. 

+ Nối mỗi nh m v a  hoanh với chiếc lá c  số chấm tròn ph  hợp 

- Trẻ 2 tu i: cô cho trẻ dở vở trang số 5: To – nhỏ 

+ Cô cho trẻ quan sát tranh 

+ Ch  và n i  em con bướm nào to, con bướm nào nhỏ. 

+ Nối con bướm to với bông hoa to, con bướm nhỏ với bông hoa nhỏ. 

- Cô cho trẻ thực hiện bài tập 

- Cô chú   quan sát, hướng d n trẻ thực hiện 

- Cô  i m tra bài làm của trẻ 

- Nhận   t, động viên,  huyến  h ch trẻ gi  học sau làm bài tốt hơn. 

* V  si  ,  êu  ươ   cuối tu   
- T  chức cho trẻ đi vệ sinh 

- Chải đầu, buộc t c cho trẻ 

- Cô vệ sinh lau mặt cho trẻ 

- Nêu gương cuối tuần 



- Phát bé ngoan 

* Tr  trẻ 

* N ậ   ét cuối     : 

                                        ________________________________ 

T ứ 6      06 t     02     2026 
 

 O T ĐỘN  S N  
 

* Trò c u    s   : Trò c u    về Mâ    ũ qu       t t 

- Tết đến thì ông bà, bố m  thư ng sắm những đồ d ng gì? 

- Con biết những loại hoa nào đặc trưng cho ngày Tết? Ngày Tết c  bánh   o gì? 

+ Ngày Tết ông bà, bố m  thư ng  ếp cái loại quả vào một mâm đặt lên bàn th  t  

tiên. Và đ  được gọi là mâm gì? (Mâm ngũ quả) 

- Cô cho trẻ quan sát mâm ngũ quả c  những loại quả gì?(2,3t) 

+ Đây là quả gì? Nải chuối c  màu gì?(2,3t) 

+ Còn quả gì đây?  uả bưởi c  màu gì? (2,3t) 

+ Còn c  những quả gì nữa? (sung, hồng, quất cảnh, ớt, dứa ) 

- Chuối trong mâm ngũ quả được bày theo nải, phải là chuối  anh, tượng trưng cho 

sự quần tụ, sum vầy, đầm ấm. Bưởi c  màu vàng, tượng trưng cho sự giàu sang, 

may mắn. 

-  uả quất cảnh, quả hồng hay ớt đỏ được tô đi m  ung quanh mâm ngũ quả vì c  

màu đỏ, vàng rực r , vô c ng đ p mắt bi u tượng cho sự may mắn, thành đạt. Còn 

quả dứa c  m i thơm đặc trưng, th  hiện mong ước về một n m mới an lành và 

nhiều phúc lộc. 

=> Các con ạ! Mâm ngũ quả là một mâm trái cây mà  hông th  thiếu trong ngày 

Tết c  truyền của dân tộc chúng ta, vì vậy ở nhà các con c  th  giúp đ  ông bà, bố 

m  của chúng mình trang tr  mâm ngũ quả thật đ p nhé. 

 

* P  t triể    ậ  t ức :      p     oa  ọc 

   Đề t i: Trò c u    về      t t N u ê  Đ   
 

 .M c  íc   êu c u 

1.  i   t ức 
- Trẻ 3 tu i: MT 57: K  tên một số ngày l  hội: Ngày tết Nguyên Đán  qua trò 

chuyện, tranh ảnh. Biết được một số m n  n ngon, các hoạt động của ngày tết 

Nguyên Đán, hi u được   ngh a của ngày tết Nguyên Đán. 

- Trẻ 2 tu i: Trẻ n i được các t  Ngày tết Nguyên Đán, . Theo  hả n ng, biết 

được các hoạt động và   ngh a của ngày tết Nguyên Đán theo  hả n ng. 

2.  ỹ      

-   n    n ng quan sát, chú  , tư duy cho trẻ,    n ng trả l i cho trẻ. Phát  

tri n ngôn ngữ cho trẻ. 

3.  i o d c 
- Trẻ ngoan học giỏi,  hông  n quá nhiều   o  hi tết đến 

   .   uẩ  bị 
-Tranh v  cả nhà đang dọn nhà, g i bánh trưng, gia đình đi chúc tết ông bà 

   . T  c ức c c  oạt  ộ   



 O T ĐỘN    A  Ô  O T ĐỘN    A TRẺ 

1.  oạt  ộ   1 :  iới t i u b i 
- Cô và trẻ c ng hát bài  Sắp đến tết rồi  

- Các con v a hát bài hát gì? (2,3t) 

- Bài hát n i về ngày gì? (3t) 

- Ngày tết b  hay làm những gì? (3t) 

- Muốn biết ngày tết chúng mình c ng bố m  

làm gì đ n tết gi  cô m i các con c ng  hám 

phá nhé. 

2.  oạt  ộ   2 : P  t triể  b i 

Trò c u    về      t t N u ê  Đ   

* Quan sát – đàm thoại 

+ Tranh cả nhà dọn nhà đ n tết: 

- Trên đây cô c  tranh v  gì? (2,3t) 

Cho trẻ nhắc lại: Dọn nhà đ n tết. 

-  ia đình b  đang làm gì đ  đ n tết? (3t) 

- B  giúp bố m  làm gì? (3t) 

- Thế con đ  làm gì giúp bố m  dọn nhà? (3t) 

Cô  hái quát lại tranh 

+ Tranh v  gia đình b  đang g i bánh trưng: 

-  ia đình b  đang làm gì các con nh ? (2,3t) 

Cho trẻ nhắc lại:   i bánh trưng 

- Tết đến nhà các con c  g i bánh trưng  hông? 

(3t) 

- Con đ  chuẩn b  gì đ  giúp bố m  gói bánh 

trưng? (3t) 

=> Tết đến các gia đình thư ng quây quần g i 

bánh trưng và luộc bánh đ  đ n giao th a đấy. 

+ Tranh gia đình b  đi th m ông bà: 

- Tết đến b  được bố m  cho đi đâu? (2,3t) 

-  ia đình b  đi chúc tết ai? (3t) 

=> Tết đến là lúc con cháu quây quần bên ông 

bà, cha m  đ  gửi những l i chúc tốt đ p nhất 

dành cho những ngư i thân của mình 

*  àm thoại sau quan sát 

- Hôm nay các con v a được trò chuyện về các 

hoạt động gì của ngày tết? (2,3t) 

- Ngoài ra con còn biết những hoạt động nào 

nữa? (3t) 

=>  iáo dục trẻ ch m ngoan học giỏi, hào hứng 

đ n tết,  hông  n quá nhiều   o trong ngày tết, 

giữ gìn sức  hỏe đ  đ n tết thật vui vẻ. 

* Củng cố 

+ Trò chơi : Chung sức 

- Cô giới thiệu trò chơi chung sức 

- Cách chơi : Cô chia lớp thành 2 nh m, cô 

 

Trẻ hát 

Trẻ trả l i 

2 - 3    iến 

1 - 2    iến 

Cả lớp trả l i 

 

 

 

 

 

Trẻ quan sát 

Trẻ 1-2    iến 

Trẻ nhắc lại 2 - 3 lần 

Trẻ trả l i 

Trẻ trả l i 

1-2    iến của trẻ 

Trẻ lắng nghe 

Trẻ chú   

Trẻ trả l i 

Trẻ nhắc lại 2 - 3 lần 

Trẻ trả l i 

 

Ý  iến của trẻ 

 

Trẻ lắng nghe 

 

Trẻ chú   quan sát 

 

Trẻ trả l i 

2 - 3    iến của trẻ 

Trẻ chú   lắng nghe 

 

 

 

Trẻ trả l i 

 

 

Trẻ trả l i 

 

Chú   lắng nghe 

 

 

 

 



chuẩn b  các tranh v   hác nhau, trẻ phải bật 

qua suối đ  chọn các bức tranh c  liên quan đến 

tết. Đội nào tìm được nhanh và đúng s  là đội 

chiến thắng. 

- Luật chơi : Các đội phải bật qua con suối nhỏ, 

mỗi trẻ ch  được chọn một tranh 

- Cô cho trẻ chơi trò chơi, cô bao quát trẻ 

3.  oạt  ộ   3 :   t t  c b i 
- Cho trẻ đọc thơ cây đào và cho trẻ ra chơi 

Trẻ nghe cô ph  biến luật chơi 

và cách chơi 

 

 

 

 

Trẻ chơi 1 - 2 lần 

 

Trẻ đi đọc thơ và ra chơi 

 

*  O T ĐỘN  N OÀ  TRỜ . 

                Qua  s t tra  :      c ư    

                Trò c ơi:  ieo  ạt 

                   ơi tự do 

 . M c  íc   êu c u: 

1.  i   t ức: 
- Trẻ biết tên gọi, một số nguyên liệu đ  làm bánh chưng( Lá, lạt,gạo,th t, đỗ).Trẻ  

biết chơi trò chơi đúng luật chơi, cách chơi 

2.  ĩ     :  
-   n    n ng quan sát, chú   ghi nhớ cho trẻ. Phát tri n ngôn ngữ cho trẻ, phát 

huy t nh t ch cực cho trẻ 

 3.  i o d c: 
-  iáo dục trẻ biết giữ gìn và bảo quản bánh chưng ngày tết 

  .   uẩ  bị: 

- Tranh (vật thật): bánh trưng 

-  Sân chơi sạch s , các đồ chơi ngoài tr i đảm bảo an toàn 

- Phấn, sỏi... 

   . T  c ức c c  oạt  ộ  : 
 

 O T ĐỘN    A  Ô    O T ĐỘN    A TRẺ 

1.  oạt  ộ   1: Qua  s t tra   “     c ư  ” 
- Cho trẻ hát bài   sắp đến tết rồi  

- Chúng mình v a hát bài hát c  tên là gì?(2-3 t) 

- Bìa hát n i đến ngày gì?(3t) 

- Đến ngày tết bố m  thư ng g i bánh gì?( 3t) 

Hôm nay cô và các con c ng trò chuyện và quan 

sát bánh trưng nh  

- Cô đư bánh trưng cho trẻ quan sát 

- Chúng mình c ng nhìn  em cô c  gì đây?( 3t) 

- Muốn g i được bánh trưng cần c  những 

nguyên liệu gì?(3t) 

- Lá dong màu gì? Bên trong lá dong là gì?(3t) 

- Chúng mình quan sát  em bên trong bánh c  

gì? 

( 3t) 

- Chúng mình được  n bánh trưng chưa? ( 2 -3 t) 

 

Trẻ hát c ng cô. 

2 - 3    iến trẻ trả l i 

2 - 3 trẻ trả l i  

1 - 2    iến trẻ trả l i 

Trẻ trả l i 

 

Trẻ chú   quan sát 

Cả lớp trả l i 

2 - 3    iến trẻ trả l i 

 

2 - 3 trẻ trả l i  

1 - 2    iến trẻ trả l i 

 

2-3    iến trẻ trả l i 

Trẻ trả l i 



- Con thấy  n bánh trưng c  ngon  hông?( 2-3t) 

=> Bánh trưng được làm bằng gạo nếp nhân bánh 

được làm bằng th t lợn và đỗ, g i bằng lá dong 

đấy  n bánh c  m i rất thơm và ngon vì vậy 

chúng mình nhớ  n thật nhiều bánh nh , chúng 

mình nhớ bảo quản bánh đ  tránh b  hỏng nh  

 2.  oạt  ộ   2: Trò c ơi “ ieo  ạt”.  
- Cách chơi :  

Cô hướng d n cho trẻ nắm tay nhau thành 1 vòng 

tròn, v a thực hiện các động tác v a đọc t ng 

câu của bài thơ. 

 ieo hạt: cho trẻ t  t  ngồi  uống, 2 tay v y sát 

mặt đất làm động tác gieo hạt. 

Nảy mầm :Cho trẻ t  t  đứng thẳng lên 

Một cây: Yêu cầu trẻ giơ cao tay trái lên 

Hai cây : Yêu cầu giơ cao tay phải lên 

Một nụ : Cho trẻ hạ tay trái và úp bàn tay trái 

 uống 

Hai nụ :Hạ tiếp tay phải và úp bàn tay phải  uống 

Một hoa :Cho trẻ ngửa bàn tay trái ra và  òe rộng 

các ngón tay 

Hai hoa: Cho trẻ ngửa bàn tay phải ra và xòe 

rộng các ng n tay 

M i hương thơm ngát: Cho trẻ đưa 2 tay úp nh  

vào mũi và h t thật sâu làm động tác ngửi hoa 

Một quả :Hướng d n trẻ đ  tay ngang ngực, ngửa 

bàn tay trái ra 

Hai quả : Hướng d n trẻ đ  tay ngang ngực, ngửa 

bàn tay phải ra 

 i  th i : Trẻ giang thẳng 2 tay lên cao thành 

hình chữ V, nghiêng ngư i sang trái 

Cây rung: Nghiêng ngư i sang phải 

Lá rụng : Cho trẻ ngồi thụp  uống 

Nhiều lá : Cho trẻ giơ 2 tay lên cao lắc c  tay 

Cho trẻ chơi,  h ch lệ trẻ. 

3.  oạt  ộ   3:   ơi tự do  
- Cô phát phấn, sỏi, lá cây  cho trẻ 

- Cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài tr i 

- Cô bao quát trẻ ,động viên,  huyến  h ch trẻ 

chơi. 

* Kết thúc: Cô cho trẻ cất đồ d ng,đồ chơi cho trẻ 

vệ sinh cá nhân.  

Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

 

Trẻ lắng nghe cách chơi luật 

chơi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ tham gia chơi hứng thú 

3 - 4 lần 

 

Trẻ lựa chọn chơi theo   

th ch 

Trẻ chơi hứng thú 

Trẻ cất đồ chơi vệ sinh vào 

lớp 

 

 O T ĐỘN      U 

* Si    oạt v        cuối tu   
- Cô giới thiệu chương trình bi u di n v n nghệ cuối tuần 



- Trẻ bi u di n đọc thơ, hát, múa một số bài hát về chủ đề:  

+ Cô cho trẻ đọc thơ  Cây đào  

- Cả lớp đọc 1 - 2 lần 

- Các t  đọc thơ 3 t  

- Nh m bạn trai, bạn gái đọc thơ 2 - 3 nhóm 

- Cá nhân lên đọc thơ 3 - 4 trẻ 

+ Cô cho trẻ hát bài hát  Sắp đến tết rồi   

- Cả lớp hát 2 - 3 lần 

- Nh m các bạn trai hát 1 lần  

- Các bạn nữ bi u di n 1 lần 

- Cá nhân trẻ bi u di n 3 - 4 trẻ 

+ Nghe hát   Ngày tết quê em   

- Cả lớp nghe cô hát 2 - 3 lần 

- Trẻ đứng lên hưởng ứng c ng cô 

- Cô lắng nghe,  h ch lệ động viên trẻ 

* V  si  ,  êu  ươ   cuối tu   
- 2 tu i: MT11: Ngủ một giấc bu i trưa 

- T  chức cho trẻ đi vệ sinh 

- Chải đầu, buộc t c cho trẻ 

- Cô vệ sinh lau mặt cho trẻ 

- Nêu gương cuối tuần 

- Phát bé ngoan 

* Tr  trẻ 

* N ậ   ét cuối     : 
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